
   

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                TỔNG CÔNG TY         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG                                   
      

     Số:            /EVNCPC-KD                                
V/v thực hiện Chỉ thị 6628 về TKĐ  

trong các đơn vị trực thuộc EVN.  

Kính gửi: Các đơn vị thành viên EVNCPC. 

Thực hiện Chỉ thị số 6628/CT-EVN ngày 14/12/2018 của EVN về việc tiết kiệm điện 

trong cơ quan, công sở của các đơn vị trực thuộc EVN (Chỉ thị 6628). EVNCPC yêu cầu 

các đơn vị như sau: 

I/ Mục tiêu:  

- Sản lượng điện tiết kiệm tối thiểu bằng 10% cùng kỳ năm trước (theo sản lượng 

hóa đơn tiền điện hàng tháng). 

- Văn phòng, trụ sở các đơn vị trong EVN phải trở thành điển hình và gương mẫu 

trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

II/ Nhiệm vụ thực hiện:  

1/ Các đơn vị thành viên:  

1.1/ Phổ biến và niêm yết Chỉ thị 6628 đến các bộ phận liên quan trong đơn vị. Người 

đứng đầu đơn vị quán triệt lãnh đạo bộ phận và CBNV thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ 

đạo của EVN tại Chỉ thị nêu trên.  

1.2/ Thành lập hoặc kiện toàn bộ phận theo dõi, quản lý sử dụng điện do Thủ trưởng 

đơn vị trực tiếp chỉ đạo; xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ gắn với trách 

nhiệm của người đứng đầu. Bổ sung tiêu chí thực hành tiết kiệm điện vào chỉ tiêu xét thi 

đua tháng/quý/năm và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu bộ phận. 

1.3/ Xây dựng quy định về thực hành tiết kiệm điện cụ thể tại từng bộ phận phù hợp 

với hiện trạng của cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có; phổ biến cho CBNV biết và thực 

hiện. Khuyến khích đơn vị áp dụng các giải pháp quản lý điện năng tiên tiến để tiết kiệm 

điện. 

2/ CPCIT:  

Ngoài việc thực hiện nội dung mục 1-II, EVNCPC giao CPCIT bổ sung biểu số liệu 

sử dụng điện tại các trụ sở đơn vị trong EVNCPC trên chương trình khai thác dữ liệu kinh 

doanh (kd.cpc.vn) theo mẫu như phụ lục đính kèm.  

Đơn vị báo cáo EVNCPC các nội dung nêu trên trước ngày 10/4/2019. 

Tổng công ty sẽ theo dõi, đánh giá mức sử dụng điện của các đơn vị so với mục tiêu 

đề ra và bổ sung vào điểm chấm thi đua quý/năm.  

Nơi nhận:                                                                            KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                     PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC     

- Tổng Giám đốc (báo cáo); 

- VP EVNCPC (triển khai); 

- Lưu: VP, KD.  
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1 A 2 3 4 5 6 7=(6-5)x100/5 8 9 10=(9-8)x100/8

1 CTĐL Quảng Bình PC01AA0405818 Cty Điện Lực Quảng Bình 01 Đường Hữu Nghị - Đ.Hới - QB

2 PC01AA0108228 Công ty Điện lực Quảng Bình 2 Đường Hữu Nghị - Đ.Hới - QB

3 PC01AA0401605 Điện lực Đồng Hới Đường Trần Quang Khải - TP Đồng Hới

4 PC01AA0117783 Nhà nghĩ Điện Lực Xã Quang Phú - Đồng Hới - QB

5 PC01AA0119038 Đội QL KV 2-Điện lực Đồng Hới 12B Đường Hồ Xuân Hương - Đồng Hới - QB

6 PC01AA0109278 Đội QL KV 3-Điện lực Đồng Hới Phường Đồng Sơn - Đồng Hới - QB

7 PC01AA0111718 Công ty Điện lực Quảng Bình Thôn Tân Sơn - Xã Đức ninh - ĐH - QB

8 PC01AA0111719 Công ty Điện lực Quảng Bình Thôn Tân Sơn - Xã Đức ninh - ĐH - QB

9 PC01AA0403420 ĐLực ĐHới-Cty Đ.Lực QB(TDĐL) Thôn Tân Sơn - Xã Đức ninh - ĐH - QB

10 PC01AA0130146 Cty Điện Lực Quảng Bình Thôn Tân Sơn - Xã Đức ninh - ĐH - QB

11 PC01AA0403403 Điện Lực Đồng Hới Trạm TG NTVT

12 PC01AA0131104 Điện lực Đồng Hới 56 Đường Thanh niên - Đồng Hới - QB

13 PC01AA0408978 Công ty Điện lực Quảng Bình ( Đội QLVHLĐ Cao thế QB)Đức Ninh Đông

14 PC01BB0200796 Điện lực Quảng Trạch Ngã tư Quảng Thọ, Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn

15 PC01BB0305391 Đội QLĐZvà TBA - Điện lực Quảng Trạch TDP Thủy Sơn, Phường Quảng Long, Thị xã Ba Đồn

16 PC01CC0400562 Điện Lực Quảng Ninh Thị Trấn Quán hàu.

17 PC01CC0400294 Điện Lực Quảng Ninh Thị Trấn Quán hàu.

18 PC01DD0321205 Điện lực Bố Trạch Tiểu khu 12 - TT Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - QB

19 PC01DD0829596 Điện lực Bố Trạch Tiểu khu 12 - TT Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - QB

20 PC01DD0330202 Điện lực Bố Trạch Thôn Phúc Đồng - xã Phúc Trạch - huyện Bố Trạch - QB

21 PC01DD0865427 CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAMThôn Nam Định - Xã Phú Định - huyện Bố Trạch - QB

22 PC01EE0500441 Trụ sở Điện lực Tuyên Hóa Tk 4, TT Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

23 PC01EE0554080 Trụ sở Điện lực Tuyên Hóa Tk 4, TT Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

24 PC01EE0564972 Điện lực Tuyên Hóa (Đội TH Minh Cầm) Xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

25 PC01EE0567741 Điện lực Tuyên Hóa (Nhà trực Tân Ấp) Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

26 PC01FF0608922 Điện Lực Lệ Thủy (Trụ Sở) Mai Thủy - Lệ Thủy

27 PC01FF0680224 Điện Lực Lệ Thủy (Đội Phía Nam) Mai Thủy - Lệ Thủy

28 PC01FF0642017 Điện Lực Lệ Thủy (Đội Mỹ Đức) Mai Thủy - Lệ Thủy

29 PC01FF0600092 Điện Lực Lệ Thủy (Đội QL Trung Tâm) Mai Thủy - Lệ Thủy

30 PC01FF0607998 Điện Lực Lệ Thủy (Phòng Thu Ngân ) Mai Thủy - Lệ Thủy

31 PC01MM0547632 Trạm Điện Hoá Tiến - Điện Lực Minh Hóa thuộc Công Ty Điện Lực Quảng BìnhThôn Má Lậu - Xã Hóa Tiến - Huyện Minh Hóa

32 PC01MM0003623 Điện Lực Minh Hóa - Công Ty Điện Lực Quảng BìnhThôn Yên Thắng - Xã Yên Hóa - Huyện Minh Hóa

33 PC01MM0540721 Trạm Trung Gian Quy Đạt - Điện Lực Minh Hóa thuộc Công Ty Điện Lực Quảng BìnhTiểu khu 5 - Thị trấn Quy Đạt - Huyện Minh Hóa

34 PC01MM0004815 Điện Lực Minh Hóa - Công Ty Điện Lực Quảng BìnhThôn Yên Thắng - Xã Yên Hóa - Huyện Minh Hóa

35 PC01AA0414108 Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện MT Tổ 26 - P.Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

36 PC01AA0404763 Truyền tải điện Quảng Bình TDP 12- P Bắc nghĩa- Đồng Hới

37 PC01AA0413216 Truyền tải điện Quảng Bình TDP 12- P Bắc nghĩa- Đồng Hới

38 PC01AA0110386 Truyền tải điện Quảng Bình TDP 12- P Bắc nghĩa- Đồng Hới

39 PC01AA0120258 Truyền tải điện Quảng Bình Số 191- Hữu Nghị

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI TRỤ SỞ CÁC ĐƠN VỊ TRONG EVNCPC

(Phụ lục đính kèm văn bản số              ngày                               )

Mã khách hàng Tên khách hàng sử dụng điện Địa chỉ

Kết quả thực hiện tháng …../2019 Lũy kế thực hiện đến tháng….../2019
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1 A 2 3 4 5 6 7=(6-5)x100/5 8 9 10=(9-8)x100/8

1 CTĐL Quảng Trị PC02AA0112684 Công ty Điện lực Quảng Trị 126 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà

2 PC02AA0121108 Công ty Điện lực Quảng Trị 126 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà

3 PC02AA0121936 Công ty Điện lực Quảng Trị 126 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà

4 PC02AA0155627 Công ty Điện lực Quảng Trị Nhà máy điện Khe Mây

5 PC02AA0144585 Công ty Điện lực Quảng Trị Xí nghiệp Điện cơ

6 PC02AA0157866 Công ty Điện lực Quảng Trị Nhà khách Tỉnh ủy

7 PC02AA0117242 Công ty Điện lực Quảng Trị Điện lực Đông Hà

8 PC02AA0156583 Công ty Điện lực Quảng Trị Đội Quản lý VHLĐ cao thế QT

9 PC02BB0302167 Điện lực Thành Cổ 70 Quang Trung - Thị xã Quảng Trị

10 PC02BB0300103
Công ty Điện lực Quảng Trị (Tổ gia công cơ 

khí)
70 Quang Trung - Thị xã Quảng Trị

11 PC02CC0818723 Điện lực Gio Linh Khu phố 4, TT Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị

12 PC02DD0542978
Công Ty Điện Lực Quảng Trị (Điện Lực Vĩnh 

Linh)
Đường Lê Duẩn - Thị trấn Hồ Xá

13 PC02DD0500550
Công Ty Điện Lực Quảng Trị (Điện Lực Vĩnh 

Linh)
Đường Trần Hưng Đạo, TT Hồ Xá - Vĩnh Linh

14 PC02FF0666719
Công ty Điện lực Quảng Trị (Điện lực Khe 

Sanh- XT473 TCKS )

323 Lê Duẩn, K4, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng 

Trị.

15 PC02FF0600912
Công ty Điện lực Quảng Trị (Điện lực Khe 

Sanh- XT471 TCKS )

323 Lê Duẩn, K4, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng 

Trị.

16 PC02FF0670894
Công ty Điện lực Quảng Trị (Đội QLĐTH 

Lao Bảo)

33 Quốc Lộ 9, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng 

Hóa.

17 PC02FF0679635
Công ty Điện lực Quảng Trị (Đội QLĐTH 

Hướng Phùng)
Doa Củ, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị.

18 PC02FF0672667
Công ty Điện lực Quảng Trị (Đội QLĐTH A 

Túc)
Kỳ Nơi, A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị.

19 PC02GG0109251 Công ty Điện lực Quảng Trị - Điện lực Cam Lộ
Khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, 

Quảng Trị

20 PC02HH0003900
Công Ty Điện Lực Quảng Trị 

(Điện Lực Triệu Phong)

Đường Huyền Trân Công Chúa, thị trấn Ái Tử, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

21 PC02KK0900169
Công ty Điện lực Quảng Trị (Điện lực Hải 

Lăng)
Khóm 6, Thị trấn Hải Lăng

22 PC02KK0919844
Công ty Điện lực Quảng Trị (Điện lực Hải 

Lăng)
Khóm 6, Thị trấn Hải Lăng

23 PC02KK0917853 Sân Tennis Điện lực Hải Lăng Khóm 6, Thị trấn Hải Lăng

24 PC02LL0001234 Công ty Điện lực Quảng Trị
Đường T3-TT Krông Klang-Huyện Đakrông-

Tỉnh Quảng Trị-Việt Nam

25 PC02LL0608135 Công ty Điện lực Quảng Trị Trạm Trực Điện A Ngo, Đakrông

26 PC02MM0000001 Trạm điện Cồn Cỏ Huyện đảo Cồn Cỏ

27 PC02MM0000063 Trạm điện Cồn Cỏ Huyện đảo Cồn Cỏ

28 PC02AA0107328 Công ty dịch vụ Điện lực miền Trung Khu phố 7- Phường 3

29 PC02AA0101868 Công ty dịch vụ Điện lực miền Trung Khu phố 7- Phường 3

30 PC02AA0153507 Công ty dịch vụ Điện lực miền Trung Khu phố 7- Phường 3

31 PC02AA0157092 Công ty dịch vụ Điện lực miền Trung Khu phố 7- Phường 3

32 PC02AA0144584 Trung tâm thí nghiệm điện Quảng Trị Khu phố 7- Phường 3

TT
Đơn vị quản lý bán 

điện
Mã khách hàng Tên khách hàng sử dụng điện Địa chỉ
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1 CTĐL TT Huế PC03AA0125312 Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế 100 Nguyễn Huệ, P.Vĩnh Ninh, thành phố Huế

2 PC03AA0219385 Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế 102 Nguyễn Huệ, P.Vĩnh Ninh, TP Huế

3 PC03AA0221647 Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế (Đội Hotline-59 Lý Thường Kiệt)

4 PC03AA0223517 Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế (Scada Huế E6)

5 PC03AA0211750
Xí Nghiệp Điện Cơ - Công Ty Điện Lực Thừa 

Thiên HuẾ

04/63 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây, Tp 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

6 PC03AA0228275
Xí Nghiệp Điện Cơ - Công Ty Điện Lực Thừa 

Thiên Huế

04/63 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây, Tp 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

7 PC03AA0230596 Điện Lực Nam Sông Hương
101 Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, Tp 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

8 PC03AA0243664 Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế (VP Công Ty - 32 Lý Thường Kiệt, Tp Huế)

9 PC03BB0158547 Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung
44A Nguyễn Thành Hãn Q.H Châu Đà Nẵng(254 

L.T.Tổ)

10 PC03BB0158677 Điện Lực Bắc Sông Hương Nguyễn Văn Linh QH Hương Sơ

11 PC03BB0235027 Xí nghiệp Điện cơ
25 Nguyễn Văn Linh, Phường Hương Sơ, Thành 

phố Huế.

12 PC03CC0017491 Điện Lực Phong Điền
Xã Phong An, H.Phong Điền,Tỉnh TT Huế,Việt 

Nam (Đội QLTH Phò Trạch)

13 PC03CC0300331 Điện lực Phong Điền Trạm Văn phòng Điện lực

14 PC03DD0401114 Điện lực Phú Vang 198 Kinh Dương Vương, thị trấn Thuận An

15 PC03DD0455048 Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Phòng Giao Dịch Phú Thượng

16 PC03DD0456179 Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế 98 Kinh Dương Vương - Thị trấn Thuận An

17 PC03DD0457135 Công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Hà Úc - Vinh An

18 PC03DD0459929 Công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Phú Đa - Phú Vang

19 PC03EE0505325 Điện Lực A lưới
Thị Trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huế

20 PC03FF0602294 Điện Lực Nam Đông Thị trấn Khe Tre Nam Ðông

21 PC03GG0700025 Điện lực Phú Lộc VP Trạm Điện Phú Lộc

22 PC03HH0800295 Điện Lực Quảng Điền Thôn Uất Mậu tt Sịa

23 PC03HH0828969 Điện Lực Quảng Điền Đội 6, Xã Điền Hòa, huyện Phong Điền

24 PC03PP0200188 Điện lực Hương Thủy Khu 8 - Phường Phú Bài

25 PC03TTB211191 Đội quản lý điện tổng hợp Bình Điền Thôn Đông Hoà - Bình Điền

26 PC03TTC016224 Điện lực Hương Trà Kv6  Tứ Hạ - hương Trà

27 PC03AA0117300 Công Ty Truyền Tải Điện 2 156 Phan Chu Trinh, P.Phước Vĩnh, Tp Huế

28 PC03GG0700046 Công ty Truyền tải điện 2 Thị Trấn Lăng Cô - Phú Lộc - TT Huế

29 PC03EE0511716
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung – Chi 

nhánh Tổng công ty ĐLMT

81-89 Nguyễn Hữu Thọ p.Hòa Thuận Tây, q.Hải 

Châu, tp.Đà Nẵng

30 PC03EE0512041
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung – Chi 

nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung

Thôn Ka Rôn, xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

31 PC03AA0245808
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thí Nghiệm 

Điện Miền Trung
(ETC Huế - 102 Nguyễn Huệ, Tp Huế)

1 CTĐL Đà Nẵng PP09000894044 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng 35 Phan Đình Phùng

2 PP01000106701
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng  (Bảo vệ Liên Trì)
35 Phan Đình Phùng, TPĐN (Bảo vệ Liên Trì)

TT
Đơn vị quản lý bán 

điện
Mã khách hàng Tên khách hàng sử dụng điện Địa chỉ
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3 PP01000623153
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng ( Nhà 

hội thao)
35 Phan Đình Phùng, TPĐN ( Nhà hội thao)

4 PP09000921345
Công ty TNHH Một Thành Viên Điện lực Đà 

Nẵng

Phan Đình Phùng,Quận Hải Châu Phường Hải 

Châu 1,Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam(ĐLTK)

5 PP09000896610
Công ty TNHH Một Thành Viên Điện lực Đà 

Nẵng
35 Phan Đình Phùng

6 PP01000125574
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng
35Phan Đình Phùng, ĐN

7 PP01000632968
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng
35  Phan Đình Phùng

8 PP01000623155
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng ( Đội 

Thí Nghiệm)
35Phan Đình Phùng, TPĐN(Đội Thí Nghiệm)

9 PP01000621916
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng ( ĐL Hải Châu)
35 Phan Đình Phùng, TPĐN( ĐL Hải Châu)

10 PP01000623154
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng ( Đội TN)
35 Phan Đình Phùng, ĐN(Đội Thí Nghiệm)

11 PP01000624952
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng (Tổ ôtô)
35 Phan Đình Phùng, TPĐN ( Tổ ôtô)

12 PP01000632198
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng  ( Tổ ôtô)
35 Phan Đình Phùng, TPĐN( Tổ ôtô)

13 PP01000634593
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng ( Xưởng GC ĐLHC)
35Phan Đình Phùng, TPĐN ( Xưởng GC ĐLHC)

14 PP01000632672
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng ( Phòng GDKH ĐLHC)

35 Phan Đình Phùng, P.Hải Châu I. Q.Hải Châu, 

TP.Đà Nẵng(391 Trưng Nữ Vương)

15 PP01000640693
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng ( Trạm E11 Liên Trì)

Trạm biến áp 110 KV Liên Trì(E11) 393 Trưng 

Nữ Vương

16 PP01000640929
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thí Nghiệm 

Điện Miền Trung
391 Trưng Nữ Vương

17 PP01000619066
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng(TBA 110 Liên Trì)
395 Trưng Nữ Vương (Trạm 110KV)

18 PP03000928805
Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực 

Đà Nẵng(tại Đlực -183 Tôn Đức Thắng)
183 Tôn Đức Thắng

19 PP03000930865
Công Ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng (tại 

Điện lực 183 TĐT)

183 Tôn Đức Thắng Phường Hoà Minh,Quận 

Liên Chiểu,Thành Phố Đà Nẵng

20 PP03000907282
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng(Máy cắt tại Khu DL Bà Nà)
35Phan Đình Phùng, Đà Nẵng

21 PP03000807076
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng(tại Đlực - 183 Tôn Đức Thắng -VP)
35Phan Đình Phùng, Đà Nẵng

22 PP03000843692
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng(Đội QLVH gần Phường Hòa Minh)
35Phan Đình Phùng, Đà Nẵng

23 PP03000909550
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng(tại Đlực- 183 Tôn Đức Thắng)
35Phan Đình Phùng, Đà Nẵng

24 PP03000915581
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng(tại Đlực-183 TĐT- Xưởng gia công)
35Phan Đình Phùng, Tp ĐN

TT
Đơn vị quản lý bán 

điện
Mã khách hàng Tên khách hàng sử dụng điện Địa chỉ
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25 PP03000935924
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng
Trạm cơ khí đường sắt, KCN Hòa Khánh

26 PP03000935923
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng
TBA Văn Chi KCN Hòa Khánh

27 PP03000935926
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng
Đường số 2 KCN Hòa Khánh

28 PP03000935925
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng
Trạm Tấn Đức KCN Hòa Khánh

29 PP05000956886
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng
35Phan Đình Phùng, ĐN

30 PP05000961770
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng
35Phan Đình Phùng,Q.Hải Châu,TP Đà Nẵng

31 PP05000991828
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng
trạm 110KV Khái Tây, Hòa Quý(573924)

32 PP05000955689
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng

35 Phan Đình Phùng,P.Hải Châu I,Q.Hải 

Châu,TP.Đà Nẵng,Việt Nam(370 Ngũ Hành 

Sơn(539666))

33 PP05000505417
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng

35 Phan Đình Phùng,P.Hải Châu I,Q.Hải 

Châu,TP.Đà Nẵng,Việt Nam(926 Ngô Quyền)

34 PP05000501053
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng
35Phan Đình Phùng, Đà Nẵng

35 PP05000979978
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng

35 Phan Đình Phùng,P.Hải Châu I,Q.Hải 

Châu,TP.Đà Nẵng,Việt Nam(Trạm An Đồn 

E14(562812))

36 PP05000979979
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng

35 Phan Đình Phùng,P.Hải Châu I,Q.Hải 

Châu,TP.Đà Nẵng,Việt Nam(Trạm An Đồn 

E14(562813))

37 PP07000706888
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng (XN Điện cơ-Phát điện Cầu Đỏ)
Đường số 3 KCN Hòa Cầm,TP.Đà Nẵng

38 PP07000708618
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng 
Trạm biến áp Cầu Đỏ Quận Cẩm Lệ

39 PP07000712286
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng (Nhà điều hành sửa chữu nóng lưới điện)
Nhà máy điện Cầu Đỏ,P.Hoà Thọ Tây

40 PP07000715760
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng(Đường số 1 KCN Hòa Cầm)
Đường số 1 KCN Hòa Cầm

41 PP07000670386
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng (ĐL CLệ)
152 Cạch mạng tháng 8 - Điện lực Cẩm Lệ

42 PP07000613317
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng (ĐL CLệ)
152 Cách Mạng Tháng Tám

43 PP08000724296
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng (ĐL Hòa Vang)
Nhà điều hành Điện lực Hòa Vang, Xã Hoà Nhơn

44 PP08000724297
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng (ĐL Hòa Vang)
Nhà điều hành Điện lực Hòa Vang, Xã Hoà Nhơn

45 PP08000907282
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng(Máy cắt tại Khu DL Bà Nà)
35Phan Đình Phùng, Đà Nẵng
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46 PP07000692441
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng (Trạm phát điện Cầu Đỏ)
Trạm phát điện Cầu Đỏ

47 PP07000692442
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà 

Nẵng (Kho vật tư NM Cầu Đỏ)
Kho vật tư trạm phát Cầu Đỏ

48 PP01000627172 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung 78ADuy Tân

49 PP01000627173 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung 78ADuy Tân ( Trạm dự phòng)

50 PP01000623152 Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung 78A Duy Tân(Nhà hội thao)

51 PP01000138009 Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung 393Trưng Nữ Vương

52 PP01000149553 Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung 393 Trưng Nữ Vương-Sân thể thao, TPĐN

53 PP01000151234 Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung 393Trưng Nữ Vương

54 PP01000142856

Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền 

Trung - Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc 

gia

Lô 15 Ðường 2/9, TPÐN

55 PP01000126874

Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền 

Trung - Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc 

gia

478  Ðường 2/9 ÐN

57 PP01000151233 Trung Tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung
80 Duy Tân, P. Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, 

TP Đà Nẵng

58 PP01000118917 Công ty CP đầu tư Điện lực 3 552 Trưng Nữ Vương, ĐN( 182 Hoàng Diệu)

59 PP01000145194 Công ty CP đầu tư Điện lực 3 182 Hoàng Diệu

60 PP01000151227

Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện 

lực Miền Trung - Chi nhánh tổng công ty Điện 

Lực Miền Trung

552Trưng Nữ Vương, TPĐN

61 PP07000690662

Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện 

lực Miền Trung - Chi nhánh Tổng Công ty 

Điện lực Miền Trung (CPC EMEC)

Số 5 KCN Hòa Cầm, P. Hòa Thọ Tây

62 PP01000625109
Ban Quản lý Dự án Điện Nông thôn Miền 

Trung – Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung
44A  Nguyễn Thành Hãn, ĐN

63 PP01000150769
Ban Quản lý Dự án Điện Nông thôn Miền 

Trung – Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung
44A Nguyễn Thành Hãn ĐN

64 PP01000641930
Chi nhánh thành phố Đà Nẵng - Công ty tài 

chính cổ phần Điện Lực
Lô A2-12 đường 30/4

65 PP01000646145
Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Điện lực 

và Viễn Thông
12B Trần Quý Cáp

66 PP01000646712
Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Điện 

Lực và Viễn Thông
501 Núi Thành

67 PP01000629175
Chi nhánh PVPS tại Đà Nẵng - TT Thí 

nghiệm Điện
04 Ỷ lan Nguyên Phi

68 PP03000913949 TTVT Điện Lực  Miền Trung 137Tôn Đản, Phường Hoà An

69 PP03000913948 TTVT ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG Tổ 5Phường Hoà Hiệp Bắc

70 PP03000811814
Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xây lắp Điện 

lực miền Trung
Khu Van Phong Hoa Minh

71 PP03000811815
Công ty Cổ phần Vật tư Vận Tải Xây lắp Điện 

lực miền Trung
12Hoàng Văn Thái, TP ĐN

TT
Đơn vị quản lý bán 

điện
Mã khách hàng Tên khách hàng sử dụng điện Địa chỉ
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72 PP03000916724
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Vận Tải Xây Lắp 

Điện Lực Miền Trung
12Hoàng Văn Thái

73 PP05000960325
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Lô A5Phạm Văn Đồng(78A Duy Tân(544667))

74 PP05000973869
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Lô A5 Phạm Văn Đồng,P.An Hải Bắc,Q.Sơn 

Trà,Tp.Đà Nẵng,Việt Nam(557090))

75 PP05000985983
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Lô A5 Phạm Văn Đồng, P.An Hải Bắc(568469)

76 PP05000976549
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Lô A5 Phạm Văn Đồng, P.An Hải Bắc,Q.Sơn 

Trà,TP.Đà Nẵng,Việt Nam(KCH 

HarmonyTower(559605))

77 PP03000927260 Công Ty Truyền Tải Điện 2
174 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận 

Thanh Khê, Tp Đà nẵng, Việt Nam

56 PP01000115960 Công ty Truyền tải điện 2 467 Núi Thành

78 PP05000978503 Công ty Truyền tải điện 3 (370 Ngũ Hành Sơn 561442)

79 PP05000972670

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2-TCT 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA(CT TNHH 

MTV)

220 Nguyễn Văn Linh, P.Thạc Giác,Q.Thanh 

Khê,TP.Đà Nẵng,Việt Nam(370 Ngũ Hành 

Sơn(555730))

80 PP07000675531
Công ty Truyền Tải Điện 2 - Truyền Tải Điện 

Đà Nẵng

Tự dùng E51 - 35kV địa phương Trạm 500KV -

Hòa Thọ Tây Quận cẩm Lệ ĐN

81 PP07000708954 Công ty Truyền Tải Điện 2 Đường số 9 Khu công nghiệp Hòa Cầm

82 PP07000712029
Công ty Truyền Tải Điện 2 - Truyền Tải Điện 

Đà Nẵng
449 Trường Sơn Phường Hoà Thọ Tây

83 PP07000712795 Công Ty Truyền Tải Điện 2 309 Trường Sơn Q.Cẩm lệ,TP Đà Nẵng

84 PP07000600439
Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện - Chi 

nhánh Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia
309 đường Trường Sơn, P.Hòa Thọ Tây

85 PP07000712622
Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện - Chi 

nhánh Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia
309 Trường Sơn

86 PP07000712636
Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện - Chi 

nhánh Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia
309 Trường Sơn

87 PP07000712747
Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện - Chi 

nhánh Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia
309 Trường Sơn

88 PP09000836967
Nhà Nghỉ Công ty Truyền tải Điện 2 (Công ty 

Truyền Tải Điện 2)
121Kỳ Đồng - ĐN

89 PP09000136326 Công ty truyền tải Điện 2
174 Nguyễn Văn Linh,Phường Thạc Gián,Quận 

Thanh Khê,Thành phố Đà Nẵng,Việt Nam

90 PP09000136327 Công ty truyền Tải 2 (T2)
174 Nguyễn Văn Linh,Phường Thạc Gián,Quận 

Thanh Khê,Thành phố Đà Nẵng,Việt Nam

91 PP07000600398 Cty TNHH MTV thí nghiệm điện Miền Trung Tổ  26 Hoà  Thọ Tây-Cẩm Lệ-Đà Nẵng

92 PP09000143435

Công ty viễn thông Điện lực và công nghệ 

thông tin - Chi nhánh Tập đoàn Điện Lực Việt 

Nam

Số 11,phố Cửa Bắc,Phường Trúc Bạch,Quận Ba 

Đình,Thành phố Hà Nội,Việt Nam (53 Lê Đình 

Lý)

93 PP09000910940
Công ty dịch vụ điện lực Miền Trung - Chi 

nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Trung

81-89 Nguyễn Hữu Thọ,Phường Hòa Thuận 

Tây,Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng,Việt 

Nam
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1 A 2 3 4 5 6 7=(6-5)x100/5 8 9 10=(9-8)x100/8

1 CTĐL Quảng Nam PC05AA0202545 Công ty Điện lực Quảng Nam

Số 05 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, 

Quảng Nam

2 PC05AA0203869
Công ty Điện lực Quảng Nam_Văn phòng 

Công ty
05Trần Hưng Đạo

3 PC05AA0209289 Công ty Điện lực Quảng Nam
05 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thạnh, TP Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam

4 PC05AA0967720 Công ty Điện lực Quảng Nam 05Trần Hưng Đạo, tam Kỳ, Quảng Nam

5 PC05AA0969685 Công ty Điện lực Quảng Nam 05Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thạnh

6 PC05AA0969686 Công ty Điện lực Quảng Nam 05Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thạnh

7 PC05AA0978753 Công ty Điện lực Quảng Nam
05 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thạnh, Thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

8 PC05AA0978757 Công ty Điện lực Quảng Nam
05 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thạnh, Thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

9 PC05AA0946577 Công ty Điện lực Quảng Nam
05 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, Quảng 

Nam

10 PC05AA0923560 Điện lực Tam Kỳ
82 Nguyễn Du, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, 

Quảng Nam

11 PC05AA0208375 Xí nghiệp Điện cơ Tổ sửa chữa điện

12 PC05AA0955699 Điện lực Tam Kỳ
82 Nguyễn Du, phường Tân Thạnh, thành phố 

Tam Kỳ, Quảng Nam, VN

13 PC05AA0980363 Đội Hot-line - Công ty Điện lực Quảng Nam
02 Nguyễn Du, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam

14 PC05AA0981223 Đội Hot-line - Công ty Điện lực Quảng Nam
02 Nguyễn Du, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam

15 PC05BB0501827 Điện lực Núi Thành Trụ 38QLộ 1 (tn)

16 PC05CC0302155 Điện Lực Hội An
360 Nguyễn Duy Hiệu, phường Sơn Phong, TP 

Hội An, tỉnh Quảng Nam, VN

17 PC05CC0327083 Điện Lực Hội An
360 Nguyễn Duy Hiệu, phường Sơn Phong, TP 

Hội An, tỉnh Quảng Nam, VN(Tổ trực sự cố)

18 PC05CC0337872 Điện Lực Hội An
360Nguyễn Duy Hiệu,P Sơn Phong, TP Hội An, 

Quảng Nam ( Bãi Chồng)

19 PC05CC0339714 Điện Lực Hội An

360 Nguyễn Duy Hiệu Phường Sơn phong,Thành 

Phố Hội An,Tỉnh Quảng Nam,VN(ĐQL Tân 

Hiệp)

20 PC05DD0400359 Điện lực Duy Xuyên TT Nam Phước

21 PC05DD0701141 Điện lực Duy Xuyên-T94 Qlộ 1A Môn Hạ,TT Nam Phước

22 PC05EE0920927 Điện lực Tiên Phước TT Tiên Kỳ - Tiên Phước- Quảng Nam

23 PC05FF0600316 Điện lực Thăng Bình
Quốc lộ IAXã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, 

Quảng Nam, Việt nam

24 PC05FF0601783 Điện lực Thăng Bình
Quốc lộ IAXã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

25 PC05FF0692917 Chi nhánh điện cao thế Quảng Nam - Đà Nẵng
81 - 89 Nguyễn Hữu Thọ,phường Hoà Thuận 

Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

26 PC05GG0700001 Văn Phòng Điện Lực Đại Lộc Thị Trấn Ái Nghĩa-Đại Lộc

27 PC05HH0606038 Điện lực Hiệp Đức Thị trấn Tân An
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28 PC05HH0606458 Điện lực Hiệp Đức TT Tân An

29 PC05HH0607856 Điện lực Hiệp Đức
Quầy thu ngân TT Khâm Đức, huyện Phước 

Sơn,QNam

30 PC05II0703332 Điện Lực Điện Bàn -T92
Quốc lộ 1A, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng 

Nam

31 PC05II0727233 Điện Lực Điện Bàn
Quốc lộ 1A, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng 

Nam

32 PC05KK0712602 Quầy Thu Tiền Tiện ĐL Đông giang Trụ 23TH-KKD-Huyện Đông  Giang

33 PC05KK0713377 Tổ Quản Lý Điện Xã Ba Trụ 52-KKX-Xã Ba 2-1-Đông Giang

34 PC05KK0714152 Tổ Quản Lý Điện Tây Giang Huyện Tây Giang

35 PC05KK0714304 Tự Dùng Điện Lực Đông Giang
Trụ TrạmTrạm Tự Dùng T74-KSB-Huyện Đông 

Giang

36 PC05MM0672841 Điện lực Quế Sơn
188- Hùng Vương, TT Đông Phú huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam

37 PC05MM0932765 Điện lực Quế Sơn
188 Hùng VươngThị trấn Đông Phú, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

38 PC05MM0943637 Điện lực Quế Sơn
188 Hùng Vương- 188 Hùng Vương, TT. Đông 

Phú, H. Quế Sơn, T. Quảng Nam

39 PC05NN0000838 ĐL Trà My - Tổ QL điện Nam Trà My Trụ 1/2/20 TBA TTHC Nam Trà My

40 PC05NN0000914 Điện Lực Trà My Trụ 01TBA T1 - TT Trà My Huyện Bắc Trà My

41 PC05CC0303569 Trường cao đẳng Điện lực Miền Trung
04 Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành 

phố Hội An

46 PC05EE0955814
C.TY Lưới Điện Cao Thế Miền Trung - CN 

Điện Cao Thế Quảng Nam - Đà Nẵng

44ANguyễn Thành Hãn, Q.Hải Châu, TP Đà 

Nẵng

47 PC05NN0926243 Công Ty Thủy Điện Sông Tranh (T24) Trạm T24 Sông Tranh

48 PC05NN0938548 Công Ty Thủy Điện Sông Tranh
TD 31 TBA Tự Dùng TĐ Sông Tranh 2 - Huyện 

Bắc Trà My

49 PC05NN0920621 Công Ty Thủy Điện Sông Tranh Trạm T.5 Bắc Trà My

50 PC05NN0938119 Công Ty Thủy Điện Sông Tranh (T10A) TAB T10 A - Trà Đốc Sông Tranh 2

51 PC05NN0924603 Công Ty Thủy Điện Sông Tranh (T5) T5 Sông Tranh 2 - Trà Đốc bắc Trà My

52 PC05NN0937229 Công Ty Thủy Điện Sông Tranh (T17) Trạm T17 Sông Tranh 2- Trà Đốc Bắc Trà My

53 PC05PP0709927 Điện lực Nam Giang - Công ty Điện lực Quảng NamTT. Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

54 PC05PP0733968 Điện lực Nam Giang - Công ty Điện lực Quảng NamTT. Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

55 PC05PP0731199 BAN QLDA THUỶ ĐIỆN SÔNG BUNG 2 Thủy điện Sông Bung 2

56 PC05PP0731198 CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG BQL Sông Bung 2

57 PC05PP0000020 CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG TBA T19 Sông Bung 2

58 PC05PP0000019 CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG Cửa nhận nước Sông Bung 4

59 PC05PP0000056 CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG Đập tràn Sông Bung 4

60 PC05PP0000067 CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG Tự dùng nhà máy Sông Bung 4

61 PC05PP0724702 CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG Ban điều hành Sông Bung 4

62 PC05PP0001557 Công ty Thủy điện Sông Bung Cửa nhận nước Sông Bung 2

63 PC05PP0001556 Công ty Thủy điện Sông Bung Đập tràn Sông Bung 2

64 PC05PP0001721 Công ty Thủy điện Sông Bung Tự dùng nhà máy Sông Bung 2

65 PC05PP0001515 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TĐ Sông Bung 5)Trạm biến áp 220kV Thạnh Mỹ

66 PC05PP0741953 Công ty truyền tải điện 2 Tự dùng sửa chữa TBA 500kV Thạnh Mỹ
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67 PC05PP0709941 Công ty truyền tải điện 2 Nhà điều hành Truyền Tải Điện Quảng Nam- TT Thạnh Mỹ

68 PC05PP0741952 Công ty truyền tải điện 2 Tự dùng sửa chữa TBA 220kV Thạnh Mỹ

69 PC05PP0002411 Công Ty Truyền Tải Điện 2 Nhà điều hành đội truyền tải Chaval

70 PC05PP0000592 Công Ty Truyền Tải Điện 2 - Truyền Tải Điện Quảng NamTBA 220kV Thạnh Mỹ

71 PC05PP0000593 Công Ty Truyền Tải Điện 2 - Truyền Tải Điện Quảng NamTBA 500kV Thạnh Mỹ

72 PC05PP0000591 Công Ty Truyền Tải Điện 2 - Truyền Tải Điện Quảng NamNhà điều hành Truyền Tải Điện Quảng Nam- TT Thạnh Mỹ

73 PC05PP0001831 BAN QLDA ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN TRUNGTBA 220kV Thạnh Mỹ

42 PC05GG0738272

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIÊN 

TRUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

81-89 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận 

Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam

43 PC05GG0741475

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN 

TRUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

81-89 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận 

Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam.

44 PC05GG0741476

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN 

TRUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

81-89 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận 

Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam

45 PC05GG0741477

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN 

TRUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

81-89 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận 

Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam

74 PC05PP0002374 CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNGNhà máy thủy điện Đắc Pring

75 PC05PP0000822 CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNGNhà máy thủy điện Đắc Pring

76 PC05PP0000621 CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNGNhà máy thủy điện Đắc Pring

1 CTĐL Quảng Ngãi PC06AA0001582 Công ty Điện lực Quảng Ngãi 270 Trần Hưng Đạo - TP Quảng Ngãi

2 PC06AA0100214 Văn phòng Công ty Điện lực Quảng Ngãi 270 Trần Hưng Đạo - TP Quảng Ngãi

3 PC06CC0465107 Điện lực Ba Tơ 163 Phạm Văn Đồng - TT Ba Tơ - huyện Ba Tơ

4 PC06CC0463909 Đội quản lý TH Ba Vì (Ba Tơ) Xã Ba Vì - huyện Ba Tơ

5 PC06CC0467166 Đội Quản lý đường dây và trạm Ba Tơ TBA 35 kV Ba Tơ - huyện Ba Tơ

6 PC06MM0468022 Điện lực Mộ Đức TDP 2-Thị trấn Mộ Đức- huyện Mộ Đức 

7 PC06MM0468455 Điện lực Mộ Đức, Trạm T3 (Trạm cắt) TDP 2-Thị trấn Mộ Đức- huyện Mộ Đức 

8 PC06BB0300543 Đội quản lý tổng hợp Dung Quất, Bình Sơn Dung Quất - huyện Bình Sơn

9 PC06BB0330099 Điện lực Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ - huyện Bình Sơn

10 PC06EE0003845 Điện lực Tư Nghĩa TDP4-TT La Hà Tư Nghĩa

11 PC06HH0904359 Trạm 35kV Sơn Hà Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà 

12 PC06HH0904361 Điện lực Sơn Hà Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà

13 PC06HH0904360 Đội QLĐ TH Sơn Tây Xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây

14 PC06NN0641664 Đội QLĐ Minh Long Xã Long Hiệp - huyện Minh Long

15 PC06NN0600871 Điện lực Nghĩa Hành Thị trấn Chợ Chùa - huyện Nghĩa Hành

16 PC06LL0192766 Điện lực Lý Sơn Thôn Đông - An Vĩnh - huyện Lý Sơn

17 PC06LL0192509 Điện lực Lý Sơn Thôn Đông - An Vĩnh - huyện Lý Sơn

18 PC06TT0353311 Đội QLĐ TH Tây Trà Xã Trà Phong - huyện Tây Trà

19 PC06TT0358057 Điện lực Trà Bồng (Phòng GTKH Điện lực) Thị trấn Trà Xuân - huyện Trà Bồng

20 PC06TT0355757 Điện lực Trà Bồng (Văn phòng Điện lực) Thị trấn Trà Xuân - huyện Trà Bồng

21 PC06SS0517817 Điện lực Sơn Tịnh Xã Tịnh Phong - huyện Sơn Tịnh

22 PC06DD0462910 Điện lực Đức Phổ (Đội QLĐD& Trạm) TDP 6, thị trấn Đức Phổ - huyện Đức Phổ
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23 PC06DD0410065 Điện lực Đức Phổ TDP 6, thị trấn Đức Phổ - huyện Đức Phổ

24 PC06DD0517437 Điện lực Đức Phổ (Đội Sa Huỳnh ) Thôn Thạch By, xã Phổ Thạnh - huyện Đức Phổ

25 PC06AA0817512 Công ty Điện lực Quảng Ngãi (cơ sở 2) 156 Hùng Vương- TP Quảng Ngãi

26 PC06AA0007733 Điện lực TP Quảng Ngãi 243 Trần Hưng Đạo - TP Quảng Ngãi

27 PC06AA0821119 Đội QLLĐ Điện cao thế (TBA 110kV Núi Bút) Đường Hồ Xuân Hương - TP Quảng Ngãi

28 PC06AA0824581 Đội QLLĐ Điện cao thế (TBA 110kV Núi Bút) Đường Hồ Xuân Hương - TP Quảng Ngãi

29 PC06AA0107253 Công ty TNHH 1 TV Thí Nghiệm Điện Miền TrungPhường Quảng Phú - TP Quảng Ngãi

30 PC06AA0107253 Xí nghiệp dịch vụ Điện Quảng Ngãi Phường Quảng Phú - TP Quảng Ngãi

31 PC06AA0113673 Truyền tải điện Quảng Ngãi Đường Hồ Xuân Hương - TP Quảng Ngãi

32 PC06AA0001295 Truyền tải điện Quảng Ngãi Đường Đinh Tiên Hoàng - TP Quảng Ngãi

1 CTĐL Bình Định PC07AA0167542 NĐH Công ty Điện lực Bình Định Quy Nhơn

2 PC07AA0104863 Nhà ĐHSX Công ty ĐL Bình Định Quy Nhơn

3 PC07BB0208700  VP Điện lực An Nhơn An Nhơn

4 PC07BB0252287  Trạm Cắt Nhơn Tân            An Nhơn

5 PC07BB0218030 Trạm Cắt 35 KV An Nhơn         An Nhơn

6 PC07BB0245334 Nhà trực Điện P. Đập Đá            An Nhơn

7 PC07BB0263668 Lọc dầu MBA Trạm Nhơn Tân  An Nhơn

8 PC07CC0301755 Văn phòng ĐL Bồng Sơn Bồng Sơn

9 PC07CC0313629 Văn phòng ĐL Bồng Sơn Bồng Sơn

10 PC07CC0372804 Tổ trực Điện Tam Quan Bồng Sơn

11 PC07EE0501353 Văn phòng Điện lực Phù Mỹ Phù Mỹ

12 PC07EE0576251 Tổ quản Lý 2-xã Mỹ Thọ Phù Mỹ

13 PC07EE0568292 Tổ quản Lý 3-TT Phù Mỹ Phù Mỹ

14 PC07EE0568294 Tổ quản lý 1-TT Bình Dương Phù Mỹ

15 PC07DD0401130 Văn phòng Điện lực Phú phong Phú Phong

16 PC07II0368172 Văn phòng ĐL Hoài Ân         Hoài Ân

17 PC07II0307189 Tổ quản lý Điện An Lão         Hoài Ân

18 PC07FF0138815  Văn phòng ĐL Phú Tài Phú Tài

19 PC07FF0161401 Kho Sông Ngang Phú Tài

20 PC07FF0114408 Xưởng SC TBĐ, Tổ Biến thế Phú Tài

21 PC07FF0122637 Phòng Trưởng ca + Đội xây lắp Phú Tài

22 PC07FF0152947 Văn phòng XNCĐ Phú Tài

23 PC07FF0114472 Phòng Bảo vệ XNCĐ Phú Tài

24 PC07FF0116707 Hệ thống chiếu sáng bảo vệ Phú Tài

25 PC07FF0161879 Gia công cơ khí Phú Tài

26 PC07AA0108397 Văn phòng Điện lực Quy Nhơn Quy Nhơn

27 PC07AA0113587 Kho 3200                                 Quy Nhơn

28 PC07AA0151624 Nhà trực điện Nhơn Phước Quy Nhơn

29 PC07HH0227485 Văn phòng ĐL Tuy Phước Tuy Phước

30 PC07GG0568515 Văn phòng ĐL Phù Cát Phù Cát

31 PC07GG0500201 Trạm Trung gian Phù Cát Phù Cát

32 PC07GG0510310 Phòng GTKH ĐL Phù Cát Phù Cát

33 PC07GG0627059 Tổ quản lý Khu đông Phù Cát

34 PC07GG0627363 Tổ quản lý Hòa Đông Phù Cát

35 PC07AA0108290 Nhà Khách Công ty Điện Lực Quy Nhơn
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36 PC07FF0158859 Công ty lưới điện cao thế Miền Trung Phú Tài

1 CTĐL Phú Yên PC08AA0106987 Công ty Điện lực Phú Yên 104 Lê Lợi, Phường 3,TP Tuy Hòa,Tỉnh Phú Yên

2 PC08AA0103602 Công ty Điện lực Phú Yên 104 Lê Lợi, Phường 3, TP Tuy Hòa ( XN cơ điện)

3 PC08AA0800555 Công ty Điện lực Phú Yên
104 Lê Lợi, Phường 3, TP Tuy Hòa (Phòng thiết 

bị truyền dẫn)

4 PC08AA0519387 Công ty Điện lực Phú Yên
104 Lê Lợi, Phường 3, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú 

Yên ( kho vật tư)

5 PC08AA0116467 Công ty Điện lực Phú Yên
104 Lê Lợi, Phường 3, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú 

Yên

6 PC08AA0117752 Công ty Điện lực Phú Yên
104 Lê Lợi, phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên ( 3/5 Ng Trung Trực, P8)

7 PC08AA0813384 Công ty Điện lực Phú Yên
104 Lê Lợi, Phường 3, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú 

Yên

8 PC08AA0813358 Công ty Điện lực Phú Yên
104 Lê Lợi, phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên( Đội QLVH lưới điện cao thế)

9 PC08AA0106431 Công ty Điện lực Phú Yên
104 Lê Lợi, Phường 3, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú 

Yên( 106A Lê Thánh Tôn)

10 PC08AA0106529 Điện lực Tuy Hòa
165 Lê Thánh Tôn, Phường 3, TP Tuy Hòa, Tỉnh 

Phú Yên

11 PC08BB0200795 Điện Lực Sông Cầu KP Phước Lý , P Xuân Yên, Sông Cầu

12 PC08CC0322421 Điện lực Đông Hòa Khu phố 3 - TT. Hòa Vinh

13 PC08CC0352558 Điện lực Đông Hòa Khu phố 3 - TT. Hòa Vinh

14 PC08CC0357038 Xí nghiệp Cơ điện - Công ty Điện lực Phú Yên Xã Hòa Hiệp Bắc

15 PC08DD0403347 Điện Lực  Sơn Hoà Tân Phú - Suối Bạc

16 PC08DD0417051 Điện Lực  Sơn Hoà Tân Hội - Sơn Hội - Sơn Hoà - PHú Yên

17 PC08DD0400123 Điện Lực  Sơn Hoà 49 - Ng T M Khai - TT Củng sơn

18 PC08EE0500352 Điện Lực Tuy An
238 QLIA - TT Chí Thạnh - Huyện Tuy An (nhà 

ĐHSX)

19 PC08EE0543485 Điện Lực Tuy An
238 QLIA - TT Chí Thạnh - Huyện Tuy An (Tổ 

QL Điện Nam Tuy An)

20 PC08FF0601377 Điện Lực Sông Hinh Khu Phố 3 TT Hai Riêng - Huyện Sông Hinh

21 PC08GG0705554 Điện Lực Đồng Xuân DT 641- Long an thượng - TT La hai

22 PC08GG0743348 Điện Lực Đồng Xuân DT641 - Long an - TT La hai

23 PC08HH0118521 Điện lực Phú Hòa KP Định Thọ - TT Phú Hòa

24 PC08II0312685 Điện lực Tây Hòa
Kp. Mỹ Lệ Đông, TT Phú Thứ, H Tây Hòa, Phú 

Yên

25 PC08II0346538 Điện lực Tây Hòa
Thôn Lạc Điền, Xã Sơn Thành Đông,  H Tây 

Hòa, Phú Yên

26 PC08AA0118688 Công ty dịch vụ điện lực Miền Trung 
81-89 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận 

Tây, Quận Hải Châu , TP Đà Nẵng, Việt Nam
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27 PC08AA0809558 Công ty dịch vụ điện lực Miền Trung 
81-89 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận 

Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, VN

28 PC08AA0812039
Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện Miền 

Trung

Tổ 26 phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP 

Đà Nẵng( Km2 Nguyễn Tất Thành, Phường 8)

1 CTĐL KHánh Hòa PQ02000129588 Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa 14 Lý Thường Kiệt

2 PQ10000954068 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Lê Hồng Phong, Phước Long (kho vật tư)

3 PQ09000827817
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực 

Khánh Hòa
Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc

4 PQ11000510450
Công ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa - Điện 

Lực Cam Lâm
Khu Liên Cơ Tân Hải Thị trấn Cam Đức

5 PQ02000215294
Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa - Điện 

lực Trung tâm Nha Trang
11 Lý Thánh Tôn, P.Vạn Thạnh

6 PQ02000214851
Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa - TT 

Điều hành Điện lực và Kinh doanh
11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh

7 PQ09000838805
Công Ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ( Tổng 

kho Điện lực)
Khu dân cư Đường Đệ

8 PQ04000380882 Điện Lực Ninh Hòa
Tổ dân phố 16 - P.Ninh Hiệp - TX.Ninh Hòa - 

Khánh Hòa (Đội QLVH lưới điện)

9 PQ04000607818 Điện Lực Ninh Hòa
Tổ dân phố 16 - P.Ninh Hiệp - TX.Ninh Hòa - 

Khánh Hòa (Văn phòng)

10 PQ03000273316  Điện Lực Cam Ranh Khánh Sơn Quốc Lộc 1, P. Cam Phú, TX Cam Ranh

11 PQ03000299650 Điện Lực Cam Ranh Khánh Sơn Quốc Lộ 1 P. Cam Phú, TX Cam Ranh

12 PQ06000504261 Điện lực Vạn Ninh - Đèn bảo vệ 507 Hùng Vương Vạn Giã

13 PQ11000514826 Điện Lực Cam Lâm ( Tổ Khu Vực Phía Nam) Xã Cam Hiệp Nam - Cam Lâm

14 PQ03000212352 Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn Lộc An Phường Cam Lộc

15 PQ05000516644
Điện Lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh (văn 

phòng)
Thôn Phú Khánh Hạ xã Diên Thạnh 

16 PQ04000603862 Điện Lực Ninh Hòa (Tổ QLĐKV Đông Bắc)
Tổ dân phố 16 - P.Ninh Hiệp - TX.Ninh Hòa - 

Khánh Hòa (Tổ QLĐKV Đông Bắc)

17 PQ04000002057 Điện Lực Ninh Hòa (Tổ QLĐKV Tây Nam)
Tổ dân phố 16 - P.Ninh Hiệp - TX.Ninh Hòa - 

Khánh Hòa (Tổ QLĐKV Tây Nam)

18 PQ06000596249 Điện Lực Vạn Ninh - văn phòng 507 Hùng Vương Vạn Giã

19 PQ09000841372
Điện lực Vĩnh Hải - Công ty cổ phần Điện lực 

Khánh Hòa
02 Nguyễn Bặc, phường Vĩnh Hòa

20 PQ10000942116 Điện Lực Vĩnh Nguyên 08 Đại lộ Nguyễn Tất Thành

21 PQ10000947285 Điện lực Vĩnh Nguyên ( Trạm cắt Trí Nguyên) Đảo Trí nguyên

22 PQ10000949772 Điện lực Vĩnh Nguyên( Trạm cắt Hòn Tằm) 08 Đại Lộ Nguyễn Tất Thành

23 PQ10000946032 Điện Lực Vĩnh Nguyên(TD Bích Đầm) Bích Đầm Vĩnh Nguyên
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24 PQ10000942118 Điện lực Vĩnh Nguyên-Tự dùng Vũng Ngán Đảo Vũng Ngán

25 PQ05000503204 ĐL Diên Khánh 
thôn Phú Khánh Hạ - xã Diên Thạnh - huyện 

Diên Khánh - tỉnh Khánh Hòa

26 PQ05000494453 ĐL Diên Khánh Thị trấn Diên Khánh

27 PQ08000701376 Đội QLVHĐD&Trạm Khánh Vĩnh Thị Trấn Khánh Vĩnh

28 PQ07000600272 Trạm Điện Khánh Sơn Thôn 1, Xã Sơn Trung

29 PQ04000002060
Xí nghiệp cơ điện thí nghiệm - Công ty cổ 

phần Điện lực Khánh Hòa
Ninh hiệp, Ninh Hòa

30 PQ10000951190
Xí nghiệp Cơ điện Thí Nghiệm - Công ty CP 

Điện lực Khánh Hòa

Số 10 Lê Hồng Phong - P. Phước Hải - TP.Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam

31 PQ11000516606
Xí nghiệp Cơ điện Thí Nghiệm - Công ty CP 

Điện lực Khánh Hòa
Cam Hải Đông, Cam Lâm

32 PQ05000518930
Xí Nghiệp Lưới Điện Cao Thế - Công Ty Cổ 

Phần Điện Lực Khánh Hòa
Diên Thạnh, Diên Khánh

33 PQ09000807622
Xí nghiệp Lưới điện Cao thế - Công ty Cổ 

phần Điện lực Khánh Hòa
09 Nguyễn Quyền, P.Vĩnh Hải

34 PQ09000830367
Xí nghiệp Lưới điện Cao thế - Công ty Cổ 

phần Điện lực Khánh Hòa
Nguyễn Xiễn- Vĩnh Hải

35 PQ11000514114
Xí Nghiệp Lưới Điện Cao Thế - Công Ty Cổ 

Phần Điện Lực Khánh Hòa
Cam Hải Đông, Cam Lâm

36 PQ11000514115
Xí Nghiệp Lưới Điện Cao Thế - Công Ty Cổ 

Phần Điện Lực Khánh Hòa
Suối Tân, Cam Lâm

37 PQ02000210268
Xí Nghiệp Lưới Điện Cao Thế - Công Ty CP 

Điện Lực Khánh Hòa
 6 Lê Hồng Phong

38 PQ03000206011
Xí Nghiệp Lưới Điện Cao Thế - Công Ty CP 

Điện Lực Khánh Hòa
Cam Lộc, Cam Ranh

39 PQ03000305016
Xí Nghiệp Lưới Điện Cao Thế - Công Ty CP 

Điện Lực Khánh Hòa
Cam Lộc, Cam Ranh

40 PQ04000609125
Xí nghiệp lưới điện cao thế - Công ty CP điện 

lực Khánh Hòa
Ninh Phụng, Ninh Hòa

41 PQ09000843713

Xí nghiệp xây lắp công nghiệp - Điện lực 

Khánh Hòa - Công ty Cổ phần Điện lực 

Khánh Hòa

Đông Mương, Đường Đệ, Vĩnh Hòa

42 PQ10000953491
Xí nghiệp Lưới điện Cao thế - Công ty Cổ 

phần Điện lực Khánh Hòa (TBA 110kV)
Phước Thủy, Phước Đồng, Vĩnh Nguyên

43 PQ10000947783
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền 

Trung
Phạm Phú Thứ, Vĩnh Nguyên

44 PQ10000952681
Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền 

Trung
07 Trường Sơn, Vĩnh Trường

45 PQ09000839444
Công Ty Truyền Tải Điện 3-Truyền Tải Điện 

Khánh Hòa
Tự dùng 1 trạm E29

46 PQ02000163803
Công Ty Truyền Tải Điện 3 - Khách Sạn 

Truyền Tải Điện 3
10 Lê H Phong 
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47 PQ02000132846 Công ty truyền tải Điện 3 Tự dùng E27

48 PQ03000272772
Công Ty Truyền Tải Điện 3 - Truyền Tải Điện 

Khánh Hòa
Cam Ranh

49 PQ02000126323 CTy TruyềnTải Điện3-CnTổng CTTTĐ Q.Gia 12 Trần Hưng Đạo, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang

50 PQ02000132845 Công Ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Truyền Tải Điện 10 Lê H. Phong

51 PQ02000165053 CTCP Tư Vấn XD Điện 3-CN Miền Trung

Lô 13+14+15 Khu Dân Cư Tây Cầu Dứa Thôn 

Vĩnh Điềm Trung, X. Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, 

T. Khánh Hòa

52 PQ02000116402 Cty Cổ Phần Tư vấn XD Điện 4 24 Yết Kiêu

1 CTĐL Gia Lai PC10AA0533396 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI 81 Trần Quang Khải

2 PC10AA0539407 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
66 Hùng Vương, Ph.Hội Thương, Tp.Pleiku, Gia 

Lai ( kho vật tư )

3 PC10AA0540278 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
66 Hùng Vương, P.Hội Thương, Tp.Pleiku, Gia 

Lai ( kho phòng kinh doanh )

4 PC10AA0546675 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
66 Hùng Vương, Ph.Hội Thương, Tp.Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai (Đội Hotline)

5 PC10AA0402790 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI 01 Hoàng Hoa Thám

6 PC10AA0424669 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
66 Hùng Vương, P.Hội Thương, Tp.Pleiku, Gia 

Lai 

7 PC10AA0525011 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
66 Hùng Vương, P.Hội Thương, Tp.Pleiku, Gia 

Lai

8 PC10AA0525939 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
66 Hùng Vương, P.Hội Thương, Tp.Pleiku, Gia 

Lai

9 PC10AA0551812 Công Ty Điện Lực Gia Lai 66 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai (Sân Tennis)

10 PC10BB0342470 Điện Lực An Khê
644 Quang Trung, P An Bình, TX An Khê-C 

BVN1/8H

11 PC10CC0201420 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI 66 Hùng Vương, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

12 PC10CC0261779 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
02 Hoàng Hoa Thám, P Đoàn Kết, TX AyunPa, 

Gia Lai

13 PC10DD0519425 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
66 Hùng Vương, Phường Hội Thương, 

TP.Pleiku, tỉnh Gia lai

14 PC10EE0601686 Điện lực Chư Sê 644.H.Vương, TT.Chư Sê 48A

15 PC10FF0700377 ĐIỆN LỰC KBANG Số 06 Võ Thị Sáu - TT Kbang - Huyện Kbang

16 PC10GG0801723 Điện lực Đức Cơ ChưTy Thị Trấn Chư Ty Đức Cơ

17 PC10HH0914056 Công Ty Điện Lực Gia Lai
66 Hùng vương-P. Hội Thương-TP PLeiku-

GiaLai ( C5 )

18 PC10HH0915642 Công Ty Điện Lực Gia lai
66 Hùng Vương-P. Hội Thương-TP PLeiku-Gia 

Lai ( C5 )

19 PC10II0101709
Công Ty Điện Lực Gia Lai( Điện Lực Chư 

Păh)
66 Hùng Vương Hội Thương-Pleiku-Gia lai
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20 PC10LL0550587 Điện Lực Kông Chro
46 Lê Lai - TT Kông Chro - Huyện Kông Chro - 

Tỉnh Gia Lai

21 PC10MM0950037 Điện lực Mang Yang 01 Trần Phú TT Kon Dỡng Mang Yang

22 PC10NN0502185 Điện Lực Chưprông Hòa Bình-Bàu Cạn-Chưprông

23 PC10OO0253469 ĐIỆN LỰC PHÚ THIỆN Khu Phố 2 Phú Thiện Trụ 277/10

24 PC10PP0723536 Điện Lực Chư Pưh 01 Nguyễn Thái Học, Nhơn Hòa, 242A/198/2H

25 PC10KK0002146 CTCP Đầu tư và PT điện Sê San 3A 96 Phạm Văn Đồng-Pleiku-GiaLai Gia Lai

26 PC10AA0521442 CTY CỔ PHẦN ĐT&PT ĐIỆN SÊ SAN 3A 96 Phạm Văn Đồng,Tp.Pleiku-Gia Lai

1 CTĐL Kon Tum PC11AA0028616 Công ty Điện lực Kon Tum 184 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum

2 PC11AA0055555 Công ty Điện lực Kon Tum 184 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum

3 PC11AA0615576 Công ty Điện lực Kon Tum 184 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum

4 PC11AA0618707 Công ty Điện lực Kon Tum 184 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum

5 PC11AA0034438 Sân Tenis Điện lực 184 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum

6 PC11AA0008151 Điện lực Thành Phố Kon tum 209 Trần Hưng Đạo, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

7 PC11AA0621439 Điện lực Thành Phố Kon tum Thôn 1 xã Ia Tơi huyện Ia H'Drai tỉnh Kon Tum

8 PC11AA0010567 Đội QLVH LĐ cao thế Công ty Đl Kon Tum Lạc Long Quân Thành Phố Kon Tum

9 PC11AA0623077 Xí nghiệp Điện cơ Phường Nguyễn Trãi TP Kon Tum Tỉnh Kon Tum

10 PC11AA0622928 Xí nghiệp Điện cơ Tại nhà T2 Phan Đình Phùng TP Kon Tum

11 PC11BB0146672 Điện lực Kon Rẫy Thôn 1 Thị Trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

12 PC11CC0201350 Điện Lực Đăk Tô - Công Ty Điện Lực Kon TumKhối 5, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum

13 PC11CC0200055 Công ty Truyền tải điện 2 Khối 7 TT dăk tô

14 PC11DD0300001 Điện Lực Đăk Hà - Công Ty Điện Lực Kon Tum555 Hùng Vương, TT Đăk hà Kon tum

15 PC11EE0417343 Điện lực Sa Thầy - Công ty Điện lực Kon Tum Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy, ST

16 PC11EE0400007 Điện lực Sa Thầy - Công ty Điện lực Kon Tum Thôn 2 Thị Trấn Sa Thầy

17 PC11EE0417090 Đội QLTH Mo Rai - Điện lực Sa Thầy - Công ty điện lực Kon TumLàng KĐin, Xã Mô Rai, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

18 PC11EE0417168 Sân Tennis Điện Lực 135 Trần Hưng Đạo Thị trấn Sa Thầy

19 PC11FF0500017 Điện lực Ngọc Hồi - Công Ty Điện lực Kon Tum01 Trần Hưng Đạo - Plei Kần - Ngọc Hồi - Kon Tum

20 PC11GG0662188 ĐIỆN LỰC ĐĂK GLEI- CÔNG TY ĐIỆN LỰC KON TUM02 Lê Hồng Phong - TT. Đăk Glei - Đăk Glei - Kon Tum

21 PC11II0001117 ĐIỆN LỰC KON PLONG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC KON TUMtỉnh lộ 676 - thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plong

22 PC11KK0004011 Điện lực Tu Mơ Rông - Công ty Điện lực Kon TumMô Pả - Đắk Hà - Tu Mơ Rông

23 PC11II0002007 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điện Lực 3 Tại Kon TumThôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện KonPlong

24 PC11II0000304 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 tại Kon tumThôn Măng đen Xã Đắk Long Konplong

25 PC11II0002008 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điện Lực 3 Tại Kon TumThôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện KonPlong

26 PC11AA0009498 Công ty Truyền Tải Điện 2 Tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum

27 PC11AA0011649 Công ty Truyền Tải Điện 2 212 Bà Triệu, TP Kon Tum

28 PC11AA0030431 Công ty Truyền Tải Điện 2 258 Lạc Long Quân, TP Kon Tum

29 PC11AA0618762 Công ty Truyền Tải Điện 2 Trạm biến áp 220kV, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

30 PC11AA0618869 Truyền Tải Điện Kon Tum Trạm biến áp 220kV, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

31 PC11GG0551088 Công ty Truyền tải điện 2 Xã Đăkpét, Huyện Đăk Glei, Kon Tum

32 PC11AA0617301 Công Ty TNHH MTV Thí Nghiệm Điện Miền Trung209 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum

33 PC11FF0611626 Công ty Truyền tải điện 2 Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

34 PC11II0104141 Công ty Truyền Tải Điện 2 Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện KonPlong
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35 PC11II0103302 Khu Tập thể đội truyền tải điện KonPlong Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện KonPlong

1 CTĐL Đăk Lăk PC12AA0156877 Công ty Điện lực Đắk Lắk 25 Trường Chinh - Phường Tân Lợi  - Tp Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

2 PC12AA0423303 Công ty Điện lực Đắk Lắk 31 Hà Huy Tập - Phường Tân Lợi  - Tp Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

3 PC12AA0444452 Công ty Điện lực Đắk Lắk 31 Hà Huy Tập - Phường Tân Lợi  - Tp Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

4 PC12AA0448138 Công Ty Điện Lực Đắk Lắk Văn phòng Khối 9 -P.Tân An Xã Hòa Đông -Tp Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

5 PC12AA0460176 Công ty Điện lực Đắk Lắk  Quầy thu tiền điện_Điện Biên Phủ_BMT - phường Thành Công - Tp Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

6 PC12AA0466697 Công Ty Điện Lực Đắk Lắk Tổ 4 khối 8 Phường Tân Lập Tp Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

7 PC12AA0470059 Công Ty Điện Lực Đắk Lắk 02 Lê Duẩn -Trạm 110Kv Hòa Thuận -  Tp Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

8 PC12AA0493476 Công ty Điện Lực Đăk Lăk 02 Lê Duẩn, -P. Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk (SD: 25 Trường Chinh)

9 PC12BB0200608 Công ty Điện Lực Đăk Lăk 332- Giải Phóng-  TT Phước An-Krông Pắc- Đắk Lắk

10 PC12BB0272832 Công ty Điện Lực Đăk Lăk Tân Bình - Ea Knuếch - Krông Pắc

11 PC12BB0284980 Công ty Điện Lực Đăk Lăk 332- Giải Phóng-  TT Phước An-Krông Pắc- Đắk Lắk

12 PC12BB0288189 Công ty Điện Lực Đăk Lăk Thôn 8, Ea Kly -  Krông Pắc - Đắk Lắk

13 PC12CC0454788 Công Ty Điện Lực ĐakLak Buôn Mrê Xã Hòa Phú, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam ((Vp Điện lực Nam Buôn Ma Thuột)

14 PC12CC0466961 Công ty Điện lực Đaklak Số 02 Lê Duẩn,TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk,Việt Nam (Chiếu sáng bảo vệ Công Ty)

15 PC12CC0478846 Công ty Điện lực Đắk Lắk Sô 02 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk (Tòa nhà 9 tầng)

16 PC12CC0483519 Công Ty Điện Lực ĐakLak Sô 02 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam

17 PC12CC0483522 Công Ty Điện Lực ĐakLak Nhà nghỉ ĐLPC-02 Lý Thường Kiệt, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam

18 PC12CC0483523 Công Ty Điện Lực ĐakLak Số 02 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam (Căn tin ĐLPC)

19 PC12CC0484884 Công ty Điện lực Đắk Lắk Buôn Mrê Xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk (Tự dùng trạm F3 )

20 PC12CC0486074 Công ty Điện lực Đăk Lăk Quầy thu 02 Lý Thường Kiệt, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam 

21 PC12CC0486524 Công ty Điện lực Đăk Lăk 53 Trần Quý Cáp, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk (Kho F1)

22 PC12DD0117670 Công ty Điện lực Đắk Lắk 482 Hùng Vương, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

23 PC12DD0424745 Công ty Điện lực Đắk Lắk 482 Hùng Vương, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

24 PC12DD0429326 Công ty Điện lực Đắk Lắk 482 Hùng Vương, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

25 PC12EE0504386 Công Ty Điện Lực Đắk Lắk Thôn Hà Bắc, xã EaWer, huyện Buôn Đôn

26 PC12FF0463071 Công ty Điện lực Đắk Lắk Thôn 15, xã Pơng Đrang, Krông Búk, Đắk Lắk ( Văn Phòng Điện lực Krông Búk)

27 PC12GG0700329 Công ty Điện lực Đắk Lắk (149A-T109)  01 Y Ngông, TT Quảng Phú (Trụ 1)-Số 02 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

28 PC12GG0708905 Công ty Điện lực Đắk Lắk (N8-3-105) 01 Y Ngông, TT Quảng Phú -Số 02 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

29 PC12GG0811699 Công ty Điện lực Đắk Lắk 185/23-T79_Thôn 2 Bờ Hồ, xã Ea Kiết Số 02 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

30 PC12HH0804191 Công ty Điện lực Đắk Lắk Xã EaKtur-Số 02-đường Lê Duẩn, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

31 PC12HH0839992 Công ty Điện lực Đắk Lắk Xã EaKtur-Số 02-đường Lê Duẩn, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

32 PC12II0418719 Công ty Điện lực Đắk Lắk TBA T149EA (ĐD477EHL), TT EaDrang-02 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

33 PC12II0918119 Công ty Điện lực Đắk Lắk TBA T149EA (ĐD477EHL), TT EaDrang 02 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

34 PC12JJ0405395 Công Ty Điện Lực Đắk Lắk Số 183 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng , tỉnh Đắk Lắk

35 PC12JJ0452380 Công Ty Điện Lực Đắk Lắk Số 183 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn KrôngNăng, Huyện Krông Năng , tỉnh Đắk Lắk

36 PC12KK0200028 Công Ty Điện Lực Đak Lak. 268, Buôn Tơng Sinh, xã EaDar, Huyện EaKar, Tỉnh Đắk Lắk

37 PC12KK0252227 Công Ty Điện Lực Đak Lak. 268, Buôn Tơng Sinh, xã EaDar, Huyện EaKar, Tỉnh Đắk Lắk

38 PC12KK0296838 Công ty Điện lực Đắk Lắk Thôn 8 Xã EaO(thuộc tổ quản lý điện EaO)

39 PC12LL0860237 Công ty Điện Lực Đắk Lắk Ngã 3 Quỳnh Tân, Thị trân Buôn Trấp, Huyện Krông Ana

40 PC12LL0907029 Công ty Điện Lực Đắk Lắk Buôn Giung, Thị Trần Buôn Trấp, Huyện Krông Ana

41 PC12LL0907248 Công ty Điện Lực Đắk Lắk Ngã 3 Quỳnh Tân, Thị trân Buôn Trấp, Huyện Krông Ana

42 PC12MM0550347 Công ty Điện lực Đăk Lăk Buôn C-TT Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk

43 PC12MM0556375 Công ty Điện lực Đăk Lăk Thôn 4 - Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk
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44 PC12NN0859354 Công ty Điện lực Đăk Lăk 76 Nguyễn Tất Thành- Tổ Dân Phố 1 - Thị trấn Krông Kmar TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

45 PC12PP0819843 Công ty Điện lực ĐăkLăk Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk - Nhà điều hành Điện lực Lăk

46 PC12QQ0252546 Công ty Điện lực Đắk Lắk Buôn Hai, xã Cư Mta, huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk

1 CTĐL Đăk Nông PC13FF0706391 Công ty Điện lực Đăk Nông

tổ 3, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị 

xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông (T149)

2 PC13FF0706428 Công ty Điện lực Đăk Nông
Tổ 3, đường Lê Duẫn, phường Nghĩa Tân, 

thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

3 PC13FF0614010 Công ty Điện lực Đăk Nông
Trụ 1BT149 Tổ 3, Đường Lê Duẩn, P. 

Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, Đăk Nông

4 PC13FF0608555 Công ty Điện lực Đăk Nông
Trụ 3BT149 Tổ 3, Đường Lê Duẩn, P. 

Nghĩa Tân,TX. Gia Nghĩa, Đăk Nông

5 PC13FF0707551 Công ty Điện lực Đăk Nông T149 tổ 3 Nghĩa Tân

6 PC13BB0719056 Điện lực Đăk R'lấp
Tổ 3, Đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, 

thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông, Việt Nam

7 PC13BB0704411 Điện lực Đăk R'lấp
Tổ 3, Đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, 

thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông, Việt Nam

8 PC13BB0725118 Điện lực Đăk R'lấp
Tổ 3, Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, 

thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, VIệt Nam.

9 PC13BB0715459 Điện lực Đăk R'lấp
Tổ 3, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, 

thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông, VN

10 PC13CC0329272 Điện lực Cư Jut
Tổ 3 Đường Lê Duẩn, P Nghĩa Tân, TX Gia 

Nghĩa, T Đăk Nông, VN

11 PC13CC0301262 Điện lực Cư Jut
Tổ 3 Đường Lê Duẩn, P Nghĩa Tân, TX Gia 

Nghĩa, T Đăk Nông, Việt Nam

12 PC13CC0320419 Điện lực Cư Jut
Tổ 3 Đường Lê Duẩn, P Nghĩa Tân, TX Gia 

Nghĩa, T Đăk Nông, Việt Nam

13 PC13DD0429323 Điện lực Đăk Mil
Tổ 3, đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. 

Gia Nghĩa, T. Đắk Nông, VN

14 PC13DD0303830 Điện lực Đăk Mil

Tổ 3, Đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, 

Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt 

Nam.

15 PC13DD0416604 Điện lực Đăk Mil
Tổ 3 Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. 

Gia Nghĩa, T. Đắk Nông, VN (10B/1 T63)

16 PC13EE0517853 Điện lực Krông Nô
Tổ 3, Đ. lê Duẩn (Trụ 188/199 T193) P. 

Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, T. Đắk Nông

17 PC13EE0500828 Điện lực Krông Nô
Tổ 3, Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX 

Gia Nghĩa, T. Đắk Nông, Việt Nam

18 PC13FF0706817 Điện lực Gia Nghĩa T755 Tổ 3 Nghĩa Tân
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19 PC13FF0703974 Điện lực Gia Nghĩa
Trụ 105T80 Tổ 3, đường Lê Duẩn, phường 

Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

20 PC13FF0703823 Điện lực Gia Nghĩa
Trụ 11AT83 Tổ 3, đường Lê Duẩn, phường 

Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

21 PC13FF0707739 Điện lực Gia Nghĩa
T864 Tổ 3 đường ĐămBry, P. Nghĩa Tân thị 

xã Gia Nghĩa

22 PC13FF0707738 Điện lực Gia Nghĩa
T864 Tổ 3 đường ĐămBry, P. Nghĩa Tân thị 

xã Gia Nghĩa

23 PC13FF0703752 Điện lực Gia Nghĩa
CBT864 Tổ 3, đường Lê Duẩn, phường 

Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

24 PC13FF0708602 Điện lực Gia Nghĩa Trụ 1AT864 Tổ 3 Nghĩa Tân

25 PC13FF0706392 Điện lực Gia Nghĩa
tổ 3, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị 

xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, VN (T149)

26 PC13FF0706390 Điện lực Gia Nghĩa

tổ 3, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị 

xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam 

(T149)

27 PC13FF0696098 Điện lực Gia Nghĩa
Tổ 3, Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, thị xã 

Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

28 PC13GG0701075 Điện lực Gia Nghĩa
Tổ 3 đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, 

Thị xã Gia Nghĩa Tỉnh ĐăkNông, VN

29 PC13GG0693439 Điện lực Gia Nghĩa
Tổ 3, Đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, 

Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh ĐăkNông, VN

30 PC13GG0693483 Điện lực Gia Nghĩa
Tổ 3, Đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, 

Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh ĐăkNông, VN

31 PC13HH0698178 Điện lực Đak Song
Tổ 3, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, 

TX Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam

32 PC13HH0614935 Điện lực Đak Song
Tổ 3, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, 

TX Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam

33 PC13HH0307448 Điện lực Đak Song
Tổ 3, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, 

TX Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam

34 PC13HH0700643 Điện lực Đak Song
Tổ 3, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, 

TX Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam

35 PC13HH0416322 Điện lực Đak Song
Tổ 3, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, 

TX Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam

36 PC13II0711148 Điên lực Tuy Đức
Tổ 3,Đ.Lê Duẫn,P.Nghĩa Tân,TX.Gia 

Nghĩa,T.Đăk Nông,Việt Nam

37 PC13II0709093 Điên lực Tuy Đức
Tổ 3, Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, 

Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông, Việt Nam
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1 A 2 3 4 5 6 7=(6-5)x100/5 8 9 10=(9-8)x100/8

38 PC13II0713334 Điên lực Tuy Đức
Tổ 3, D.Lê Duẩn P.Nghĩa Tân, TX Gia 

Nghĩa Tỉnh ĐăkNông

39 PC13II0713249 Điên lực Tuy Đức
Tổ 3 Đ. Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia 

Nghĩa tỉnh ĐăkNông

TT
Đơn vị quản lý bán 

điện
Mã khách hàng Tên khách hàng sử dụng điện Địa chỉ
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